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TT 
Tên cơ quan, tổ chức 

ban hành văn bản 

Số, ký hiệu 

văn bản 

Ngày, 

tháng, 

năm ban 

hành Văn 

bản 

Tên loại và trích yếu 

nội dung của Văn bản 

Hiệu lực 

thi hành 

Ghi 

chú 

1.  

Văn phòng Bộ Bộ Lao 

động - Thương binh và 

Xã hội 

4979/LĐTBXH-

NCC 
20/11/2023 

Về việc phối hợp kết nối, liên thông 

với hệ thống phần mềm CSDL NCC 

với cách mạng 

  

2.  Bộ Y Tế 22/2023/TT-BYT 17/11/2023 

Thông tư quy định thống nhất giá dịch 

vụ khám bệnh, chữa bệnh được thanh 

toán bảo hiểm y tế giữa các bệnh viện 

cùng hạng trên toàn quốc 

17/11/2023  

3.  Bộ Tài Chính 12681/BTC-TCNH 17/11/2023 
Về việc tăng cường quản lý, giám sát 

hoạt động của Quỹ ĐTPTĐP  
 

4.  Bộ Giáo dục và Đào tạo 1907/TB-BGDĐT 17/11/2023 
Thông báo tuyển sinh đi học tại Trung 

Quốc năm 2024 
  

5.  
Bộ Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn 
8396/TB-BNN-VP 17/11/2023 

Thông báo v/v thay đổi tổ chức Toạ 

đàm "Xã hội hoá trồng rừng - Vì một 

Việt Nam xanh hơn" 

  

6.    Thủ tướng Chính phủ 1400/QĐ-TTg 17/11/2023 

Quyết định Phê duyệt Đề án “Tuyên 

truyền, phổ biến pháp luật cho người 

lao động và người sử dụng lao động 

  



đáp ứng yêu cầu thực thi các cam kết 

quốc tế về lao động giai đoạn  2023 - 

2030” 

7.  Chính phủ 80/2023/NĐ-CP 17/11/2023 

Nghị định Sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Nghị định số 95/2021/NĐ-

CP ngày 01 tháng 11 năm 2021 và 

Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03 

tháng 9 năm 2014 của Chính phủ về 

kinh doanh xăng dầu 

  

8.   Thủ tướng Chính phủ 1386/QĐ-TTg 17/11/2023 

Quyết định về việc phê duyệt Quy 

hoạch tỉnh Cà Mau thời kỳ 2021 - 

2030, tầm nhìn đến năm 2050 

 

 

9.  Thanh tra Chính phủ 2787/CV-TTCP 16/11/2023 

Về việc Tham gia ý kiến dự thảo Kế 

hoạch thực hiện Quy hoạch tỉnh Tuyên 

Quang, thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn 

đến năm 2050 

  

10.  Văn phòng Chính phủ 696/QĐ-VPCP 16/11/2023 

Quyết định quy định chức năng, 

nhiệm vụ quyền hạn và cơ cáu tổ chức 

của các Vụ, Cục, đơn vị thuộc Văn 

phòng Chính phủ 

  

11.  Văn phòng Chính phủ 9000/VPCP-TH 16/11/2023 
Về việc chủ động, tích cực giải quyết 

công việc theo thẩm quyền 
 

 

12.  Chính phủ 189/NQ-CP 16/11/2023 

Nghị quyết ban hành chương trình 

hành động của Chính pủ thực hiện NQ 

số 36-NQ/TW ngày 30 tháng 01  năm 

2023 của Bộ Chính trị về phát triển và 

ứng dụng công nghệ sinh học phục vụ 

phát triển bền vững đất  nước trong 

tình hình mới 

 

 



13.  
Bộ Tài nguyên và Môi 

trường 
19/2023/TT-

BTNMT 
15/11/2023 

Về việc trình ban hành Thông tư sửa 

đổi và bãi bỏ một số thông tư thuộc 

thẩm quyền ban hành của Bộ trưởng 

Bộ Tài nguyên và Môi trường 

30/12/2023 

 

14.  Chính phủ 79/2023/NĐ-CP 15/11/2023 

Nghị định quy định chi tiết một số điều 

và biện pháp thi hành Luật Sở hữu trí 

tuệ về quyền đối với giống cây trồng 

15/11/2023  

15.  
Bộ Tài nguyên và Môi 

trường 
18/2023/TT-

BTNMT 
15/11/2023 

Về việc ban hành Thông tư quy định 

chi tiết thi hành một số điều của Luật 

Thi đua, khen thưởng đối với ngành tài 

nguyên và môi trường 

01/01/2024  

16.  Bộ Giao thông vận tải 1483/QĐ-BGTVT 15/11/2023 

Quyết định kiểm tra công tác quản lý 

hoạt động kinh doanh vận tải tại các 

Sở GTVT, Sở GTVT-XD 

 

 

17.  Bộ Giao thông vận tải 1490/QĐ-KCHT 15/11/2023 
Công bố Danh mục bến cảng thuộc 

các cảng biển Việt Nam 
  

18.  Bộ Giáo dục và Đào tạo 3845/QĐ-BGDĐT 15/11/2023 

Phê duyệt sách giáo khoa Tiếng Dân 

tộc thiểu số lớp 3 sử dụng trong cơ sở 

giáo dục phổ thông 

  

19.  Bộ Giáo dục và Đào tạo 3846/QĐ-BGDĐT 15/11/2023 

Phê duyệt Tài liệu hướng dẫn dạy học 

Tiếng Dân tộc thiểu số lớp 3 sử dụng 

trong cơ sở giáo dục phổ thông 

  

20.  
Bộ Tài nguyên và Môi 

trường 

9729/BTNMT-

QHPTTNĐ 15/11/2023 

V/v bổ sung đường link tra cứu hồ sơ 

Kế hoạch sử dụng đất 05 năm (2021-

2025) tỉnh Tuyên Quang 

 

 

21.  Văn phòng Chính phủ 8953/VPCP-NN 15/11/2023 

thực hiện Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 

04 tháng 4 năm 2016 của Thủ tướng 

Chính phủ 

  



22.  Văn phòng Chính phủ 8945/VPCP-KSTT 15/11/2023 

Về việc đôn đốc các bộ, ngành khắc 

phục khó khăn, vướng mắc trong thực 

hiện 02 nhóm TTHC liên thông 

  

23.  Thanh tra Chính phủ 2767/CV-TTCP 14/11/2023 
Về việc Định hướng xác minh tài sản, 

thu nhập năm 2024 
  

24.  Văn phòng Chính phủ 100/TCTCCTTHC 14/11/2023 

Về việc tiếp tục đẩy mạnh phân cấp 

thủ tục hành chính và cắt giảm, đơn 

giản hóa thủ tục hành chính nội bộ 

 

 

25.   Thủ tướng Chính phủ 1343/QĐ-TTg 14/11/2023 

Quyết định Phê duyệt Chiến lược quốc 

gia phòng thủ dân sự đến năm 2030 và 

những năm tiếp theo 

 

 

26.  Bộ Giao thông vận tải 12886/BGTVT-

CDCTVN 
14/11/2023 

Đẩy nhanh tiến độ, kiểm soát chất 

lượng thực hiện Dự án xây dựng 

đường cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ 

kết nối với cao tốc Nội Bài - Lào Cai 

  

27.  
Bộ Tài nguyên và Môi 

trường 
9684/BTNMT-

QHPTTNĐ 
14/11/2023 

Về việc thẩm định Hồ sơ trình chủ 

trương chuyển mục đích sử dụng rừng 

để thực hiện Dự án Cao tốc Tuyên 

Quang - Hà Giang (giai đoạn 1) - đoạn 

qua tỉnh Tuyên Quang 

 

 

28.  Văn phòng Chính phủ 8912/VPCP-PL 14/11/2023 
V/v đổi mới, hoàn thiện quy trình xây 

dựng pháp luật 
  

29.  Văn phòng Chính phủ 8915/VPCP-CN 14/11/2023 

Về việc công bố thông tin về nhà ở và 

thị trường bất động sản trong Quý III 

năm 2023 

  

30.  Văn phòng Chính phủ 467/TB-VPCP 14/11/2023 

Thông báo Kết luận của Phó Thủ 

tướng Lê Minh Khái tại cuộc họp về 

việc hỗ trợ khẩn cấp khắc phục hậu 

quả thiên tai, sạt lở 

  



31.  Bộ Y Tế 7374/BYT-AIDS 14/11/2023 
tăng cường công tác xác định tình 

trạng nghiện ma túy tuyến xã 
  

32.  Bộ Y Tế 20/2023/TT-BYT 14/11/2023 

Thông tư bãi bỏ một số văn bản quy 

phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Y tế 

ban hành 

01/01/2024  

33.  Văn phòng Chính phủ 470/TB-VPCP 14/11/2023 

Thông báo Kết luận của Phó Thủ 

tướng Chính phủ Lê Minh Khái tại 

cuộc họp về việc phân bổ dự toán từ 

nguồn ngân sách trung ương năm 

2023 chưa phân bổ và việc sử dụng dự 

phòng ngân sách trung ương năm 

2023 còn lại 

  

34.  Bộ Kế hoạch và Đầu tư 9503/BKHĐT-

KTĐPLT 
20/11/2023 

Xây dựng Báo cáo sơ kết năm 2023 

thực hiện Nghị quyết của Bộ Chính trị 

và chương trình hành động của Chính 

phủ đối với vùng trung du và miền núi 

Bắc Bộ 

  

35.  Bộ Kế hoạch và Đầu tư 9524/BKHĐT-TH 17/11/2023 

Tình hình thực hiện Nghị quyết số 

01/NQ-CP và tình hihf KTXH tháng 

11 và 11 tháng năm 2023 

  

36.  Bộ Kế hoạch và Đầu tư 9525/BKHĐT-TH 17/11/2023 

Đề nghị Báo cáo tình hình thực hiện 

Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính 

phủ về chương trình phục hồi và phát 

triển kinh tế xã hội 

  

37.  
Bộ Tài nguyên và Môi 

trường 9619/BTNMT-MT 17/11/2023 

Công văn gửi các Bộ, cơ quan ngang 

Bộ, UBND và Sở Tài nguyên và Môi 

trường các tỉnh, thành phố trực thuộc 

Trung ương về việc góp ý đối với Dự 

thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một 

  



số điều của Nghị định số 08/2022/NĐ-

CP 

38.  Văn phòng Chính phủ 8868/VPCP-QHĐP 17/11/2023 

Triển khai thực hiện Thông báo kết 

luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội 

về Báo cáo Công tác dân nguyện của 

Quốc hội trong tháng 9 năm 2023 

  

39.  
Bộ Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn 8171/BNN-CCPT 17/11/2023 
Tăng cường quản lý xuất khẩu thủy 

sản sống sang Trung Quốc   

40.  Văn phòng Chính phủ 97/TCTCCTTHC 17/11/2023 

Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chương 

trình cắt giảm, đơn giản hóa quy định 

liên quan đến hoạt động kinh doanh 

giai đoạn 2020-2025 

  

41.   Thủ tướng Chính phủ 1087/CĐ-TTg 17/11/2023 

Công điện về việc tăng cường quản lý 

công tác đấu giá quyền  khai thác 

khoáng sản làm vật liệu xây dựng 

thông thường 

  

42.  Văn phòng Chính phủ 1622/CĐ-VPCP 16/11/2023 

Công điện Hội nghị "Phát triển du lịch 

Việt Nam nhanh, bền vững" Thời 

gian: 01 buổi sáng, Thứ Tư, từ 08 giờ, 

ngày 15 tháng 11 năm 2023 

  

43.  
Bộ Văn hoá, Thể thao 

và Du lịch 
3414/QĐ-

BVHTTDL 
16/11/2023 

Quyết định về việc đưa vào Danh mục 

di sản văn hóa phi vật thể quốc gia: 

Hát Quan làng của người Tày (Tuyên 

Quang) 

  

44.  Thủ tướng Chính phủ 1336/QĐ-TTg 16/11/2023 

Quyết định phê duyệt chiến lược phát 

triển đến năm 2030 và tầm nhìn đến 

năm 2035 Kế hoạch kinh doanh và kế 

hoạch đầu tư phát triển đến năm 2025 

của Tổng công ty Đầu tư và Kinh 

doanh vốn Nhà nước 

  



 


